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TIN CẬY: Top Ten Food luôn lấy chữ TÍN làm

đầu trong kinh doanh. Lấy việc xây dựng và

bảo vệ uy tín là việc sống còn của doanh

nghiệp.

TẬN TÂM: Top Ten Food phục vụ khách hàng

bằng tất cả tấm lòng chân thành, tận tụy.

TRÁCH NHIỆM: Top Ten Food chịu trách

nhiệm về mọi sản phẩm mình bán ra và mọi

chính sách mình ban hành.

HỢP TÁC: Top Ten Food sẵn sàng hợp tác

trên tinh thần tôn trọng pháp luật và các bên

cùng có lợi.

CẦU THỊ: Top Ten Food luôn lắng nghe mọi

ý kiến đóng góp với sự tôn trọng và cầu thị.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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Sản phẩm được

kiểm nghiệm tại

trung tâm kiểm

nghiệm đạt ISO/IEC

17025.
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Suy thận hay tổn thương thận

là tình trạng suy giảm chức

năng của thận. Có nhiều

nguyên nhân và bệnh lý dẫn

đến suy thận.

Về thời gian mắc bệnh, người

ta thường chia thành hai nhóm

bệnh là suy thận cấp (thuật ngữ

chuyên môn gọi là tổn thương

thận cấp) và suy thận

mạn (thuật ngữ chuyên môn gọi

là bệnh thận mạn)

Thận là hai cơ quan nằm sau lưng, hai bên 

cột sống, ngay phía trên eo. Thận đảm nhận 

một số chức năng để duy trì sự sống. Thận 

lọc máu bằng cách loại bỏ chất thải và nước 

dư thừa, duy trì cân bằng muối và chất điện 

giải trong máu, giúp điều chỉnh huyết áp.

https://www.vinmec.com/en/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suy-cap-duoc-chan-doan-va-dieu-tri-nao/
https://www.vinmec.com/en/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/5-giai-doan-cua-benh-suy-man-tinh/
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Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm:

•Buồn nôn, nôn

•Chán ăn

•Mệt mỏi, ớn lạnh

•Rối loạn giấc ngủ

•Thay đổi khi đi tiểu: tiểu nhiều vào ban đêm, nước tiểu có bọt,

lượng nước tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường, nước tiểu có

màu nhạt hơn hay đậm hơn bình thường, nước tiểu có máu, cảm

thấy căng tức hay đi tiểu khó khăn, ...

•Giảm sút tinh thần, hoa mắt, chóng mặt

•Co giật cơ bắp và chuột rút

•Nấc

•Phù chân, tay, mặt, cổ

•Ngứa dai dẳng

•Đau ngực (nếu có tràn dịch màng tim)

•Khó thở (nếu có phù phổi)

•Tăng huyết áp khó kiểm soát

•Hơi thở có mùi hôi

•Đau hông lưng
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CHÁN ĂN
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DINH DƯỠNG ĐẦY ĐỦ SẼ  

GIÚP BỆNH NHÂN UNG THƯ
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•Thành phần gồm 32

hoạt chất, ít Natri,

Kali, Photpho, giúp

giảm gánh nặng lên

thận, tim, giảm các

biến chứng phù nề,

huyết áp, rối loạn

điện giải ở bệnh

thận.
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Ít
Na,K,P

Omega 3,6

Lysine và Taurine
Vitamin &

Khoáng chất

Chất xơ

Bột đường
hấp thu chậm
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VAI TRÒ CỦA  

NĂNG LƯỢNG

• Cung cấp 427 Kcal/100gr 

• Giúp bổ sung năng lượng cần thiết cho  

nhu cầu hoạt động của cơ thể.

VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG
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ÍT K, Na, P

Trong 100gr sữa
NEYGOLD

Khuyến cáo đối với
bệnh nhân suy thận

K 200 mg K thấp 200 mg hoặc
ít hơn

Na 120 mg Na thấp: 140 mg 
hoặc ít hơn trong 1 

suất ăn

Phospho 50 mg 60-90 mg
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VAI TRÒ CỦA OMEGA 3,6

100 gr sữa bột NEYGOLD chứa 100 mg Omega 3; 300 mg Omega 6

axit béo omega 3

làm giảm viêm trong

cơ thể và bảo vệ

thận. Những người

có vấn đề về thận

nên ăn cá như cá

hồi, cá thu, cá trích

và cá ngừ. Bạn phải

tiêu thụ cá hấp,

nướng để giảm các

vấn đề về thận.
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VAI TRÒ CỦA LYSINE & TAURINE 

Công dụng

Taurine / L-Lysine với lượng thích hợp được dùng trong 

việc điều trị, kiểm soát, phòng chống, & cải thiện những 

bệnh, hội chứng, và triệu chứng sau:

•Suy tim sung huyết

•Huyết áp cao

•Viêm gan siêu vi

•Cholesterol cao

•Rối loạn di truyền ảnh hưởng đến các tuyến ngoại tiết

•Loãng xương

•Đau đớn

•Loét aphthous

•Các cuộc tấn công đau nửa đầu

•Viêm khớp dạng thấp

•Hội chứng cai thuốc

•Virus herpes simplex

100 gr sữa bột NEYGOLD chứa 450 mcg Lysine; 15 mcg Taurine

https://www.tabletwise.com/medicine-vi/taurine-l-lysine
https://www.tabletwise.com/health/heart-failure
https://www.tabletwise.com/health/high-blood-pressure
https://www.tabletwise.com/health/hepatitis
https://www.tabletwise.com/health/high-cholesterol
https://www.tabletwise.com/health/osteoporosis
https://www.tabletwise.com/health/interstitial-cystitis
https://www.tabletwise.com/health/canker-sores
https://www.tabletwise.com/health/migraine
https://www.tabletwise.com/health/rheumatoid-arthritis
https://www.tabletwise.com/health/herpes-simplex
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Liều lượng

Vitamin Cần thiết/ngày 100gr sữa

NEYGOLD cung

cấp

A 700-900 IU 1450 IU

D 15- 20 mcg (600-800 IU) 580 IU

E 22.4 IU (15mg) 15 mg

K 50-60 mcg 37 mcg

VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Liều lượng

Vitamin Cần thiết/ngày 100Gr sữa

NEYGOLD cung

cấp

B1 1,1-1,2 mg/ ngày 0,4 mg

B2 1- 1,3 mg/ ngày 0,75 mg

B3

(PP)

14-16 mg/ ngày 3 mg

B5 5-7 mg/ ngày 1,6 mg
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Liều lượng

B6 1,3-1,7 mg/ ngày 0,25 mg

H Trẻ em: 8- 20 mcg /ngày

Người lớn: 25-35 mcg/ 

ngày

13 mcg

B9 300-500 mcg /ngày 48 mcg

B12 2,4 mcg/ ngày 0,8 mcg

C 75-90 mg/ ngày 50 mg
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Khoáng chất Cần thiết/ngày*

(Người trưởng thành)

100Gr sữa NEYGOLD 

cung cấp

Canxi 500-1000 mg 200 mg

Kẽm 3-7 mg 4 mg

Đồng 0,7 mg 750 mcg

Sắt 13,7-58,8 mg 7 mg

Mangan 1,8-2,3 mg 20 mcg

Magie 200-400 mg 160 mg

(*Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 
11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

https://vnras.com/vi/quan-ly-thuc-pham-chuc-nang/
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

1. Hỗ trợ quá trình tiêu

hóa.

2. Làm giảm lượng

cholesterol trong máu.

3. Tham gia điều hòa

đường huyết.

4. Giảm cân.

5. Chất xơ với bệnh ung

thư.

100 gr sữa bột NEYGOLD chứa 4000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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1. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa :

- Chất xơ có tác dụng chống táo bón vì

khi vào ruột chất xơ hút nhiều nước, tăng

khối lượng của phân và kích thích nhu

động ruột làm tăng co bóp để tống phân ra

ngoài. Đại tiện đều đặn hàng ngày giúp cơ

thể thải chất độc thường xuyên và tránh

việc ngấm chất độc từ phân vào máu. Ở

những người bị táo bón lâu ngày thường

khó tính bẳn gắt do chất độc ứ đọng trong

cơ thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh.

- Điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột: Một

số loại vi khuẩn sống tại ruột có khả năng

phân giải và đồng hóa chất xơ. Chất xơ tạo

điều kiện tốt nhất cho chức phận tổng hợp

của vi khẩn có lợi tại ruột nên hỗ trợ sự

phát triển vi khuẩn có lợi. Chất xơ có tác

dụng điều hòa hệ vi khuẩn tại ruột nên tăng

cường quá trình tiêu hóa hấp thu tại ruột.

VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

100 gr sữa bột NEYGOLD chứa 4000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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2. Làm giảm lượng cholesterol

trong máu: Cơ thể tổng hợp muối mật

tại gan bằng nguyên liệu là cholesterol

và đổ vào ruột non qua ống mật chủ.

Tại ruột chất xơ hút nước sẽ nở ra và

giữ muối mật trong các lớp nhầy rồi

đẩy theo phân ra ngoài do đó làm giảm

sự hấp thu lại muối mật. Đặc biệt hơn

chất xơ còn có tác dụng làm giảm

cholesterol có hại (LDL) và tăng

cholesterol có lợi (HDL). Vì vậy khẩu

phần ăn có nhiều chất xơ sẽ giúp làm

giảm lượng cholesterol trong máu.

VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

100 gr sữa bột NEYGOLD chứa 4000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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3. Tham gia điều hòa đường

huyết:Chất xơ có tác dụng làm tinh

bột lưu lại lâu hơn trong dạ dầy tạo

cảm giác no và làm chậm quá trình

phân giải và hấp thu glucose làm

lượng đường máu tăng lên từ từ,

không tăng đột ngột nên điều hòa

được lượng đường huyết. Người bị

bệnh đái đường chế độ ăn nên tăng

cường chất xơ vì có tác dụng hỗ trợ

điều trị bệnh đái tháo đường

VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

100 gr sữa bột NEYGOLD chứa 4000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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4. Giảm cân :

Khẩu phần ăn nhiều chất

xơ sẽ ít năng lượng nhưng

lại tạo cảm giác no, làm

giảm thèm ăn đồng thời

ngăn cản hấp thu các chất

béo do đó hỗ trợ việc giảm

cân đối với người bị béo

phì

VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

100 gr sữa bột NEYGOLD chứa 4000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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5. Chất xơ với bệnh ung thư: Hiện nay

người ta đã thấy rõ vai trò của chất xơ đối

với việc làm giảm nguy cơ đối với ung thư

đại tràng thông qua các vi khuẩn có lợi tại

ruột tạo ra các chất ức chế sự phát triển

của tế bào ung thư và giúp tăng bài xuất

các chất có khả năng gây ung thư ra khỏi

cơ thể. Đồng thời người ta còn thấy tác

dụng của chất xơ đối với giảm nguy cơ ung

thư vú do làm giảm lượng estrogen trong

máu

VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

100 gr sữa bột NEYGOLD chứa 4000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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VAI TRÒ CỦA BỘT ĐƯỜNG HẤP THU 

CHẬM

Tinh bột được chia ra làm 2 loại : tinh bột xấu

và tinh bột tốt cho sức khỏe con người.

•Tinh bột nhanh (Carbs xấu – Simple Carbs) :

các thực phẩm có chỉ số GI cao, chứa loại

đường Glucose tiêu hóa nhanh. Vì vậy, sau khi

ăn các thực phẩm này mức đường Glucose

trong máu sẽ tăng vọt một cách nhanh chóng

nhưng cũng giảm nhanh.

•Tinh bột chậm (Carbs tốt – Complex Carbs) :

các thực phẩm có chỉ số GI thấp chứa loại

đường Glucose tiêu hóa chậm. Vì thế, khi ăn

các thực phẩm này mức đường huyết tăng từ

từ và cũng giảm chậm, có lợi cho sức khỏe.

100 gr sữa bột NEYGOLD chứa 65g bột hấp thu chậm
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- Tên thương mại: NEYGOLD

- Dạng bào chế: bột mịn màu trắng

- Hương vị: mùi vani

- Đóng gói: hộp 750 gram

- Giá: 570.000 vnd/ hộp
GIÚP:

Sữa dành cho người suy thận

Hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa

Tăng sức đề kháng
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3 muỗng (khoảng 30g) với 100ml nước ấm cho 1 ly sữa

NEYGOLD 120ml (sử dụng hết sau 3h)

Ngày 5-6 ly, hộp sữa mở nắp dùng trong 3 tuần để đạt

được hiệu quả tối ưu

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH THẬN


